
    ỦY  BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1 VHCTA13 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 23/3/2007 TP.HCM 7A2 Nguyễn Hiền 12.5 I

2 VHCTA21 Hà Tấn Sang 23/7/2008 TP.HCM 6a3 Hoàng Quốc Việt 11.5 II

3 VHCTA2 Nguyễn Phương Anh 12/03/2007 Hà Nội 7TH Nguyễn Hữu Thọ 10.5 III

4 VHCTA24 Huỳnh Ngọc Phương Uyên 21/3/2007 TP.HCM 7A2 Nguyễn Hiền 10

5 VHCTA1 Phan Trần Phương Anh 12/07/2007 TP.HCM 7TH Nguyễn Hữu Thọ 9

6 VHCTA5 Nguyễn Ngọc Vân  Anh 18/06/2008 Tp.HCM 6TC1 Nguyễn Thị Thập 9

7 VHCTA3 Lê Quỳnh Anh 03/08/2007 Thanh Hóa 7TC1 Nguyễn Thị Thập 8.5

8 VHCTA9 Bùi Huỳnh Gia Hân 06/03/2007 TPHCM 7TC2 Huỳnh Tấn Phát 8

9 VHCTA27 Tống Khánh Vy 01/04/2008 TPHCM 6TC4 Huỳnh Tấn Phát 8

10 VHCTA29 Nguyễn Quỳnh Kim Yến 13/07/2007 TPHCM 7A4 Huỳnh Tấn Phát 8

11 VHCTA8 Lý Gia Hân 31/01/2008 TP.HCM 6A1 Đinh Thiện Lý 7.5

12 VHCTA11 Nguyễn Nhật Gia  Hân 27/1/2007 Đà Nẵng 7A1 Nam Sài Gòn 7.5

13 VHCTA12 Nguyễn Hoàng Anh Khôi 23/07/2007 TP.HCM 7A7 Đinh Thiện Lý 7.5

14 VHCTA14 Bùi Nguyễn Phúc Linh 19/8/2007 TP.HCM 7A5 Phạm Hữu Lầu 7.5

15 VHCTA20 Đặng Ng Ngọc Diễm Phương 13/1/2007 TP.HCM 7a2 Hoàng Quốc Việt 7.5

16 VHCTA25 Đàm Bảo Uyên 19/12/2008 TP.HCM 6.S3  Việt Úc 7.5

17 VHCTA4 Nguyễn Phước Hồng Ánh 5/10/2007 TP.HCM 7A1 Nguyễn Hiền 7

18 VHCTA7 Dương Hương  Giang 16/3/2007 TP.HCM 7A2 Nam Sài Gòn 7

19 VHCTA17 Phạm Thị Hồng My 15/8/2008 TP.HCM 6tc2 Hoàng Quốc Việt 7

20 VHCTA23 Trần Thị Huyền Trang 2/11/2008 TP.HCM 6A8 Phạm Hữu Lầu 7

21 VHCTA6 Phạm Thành Đạt 26/05/2007 TP. HCM 7TC1 Trần Quốc Tuấn 6.5

22 VHCTA15 Hà Ngọc Linh 09/07/2008 TP.HCM 6.S3  Việt Úc 6.5

23 VHCTA16 Lâm Gia Mẫn 28/01/2008 Tp.HCM 6A7 Nguyễn Thị Thập 6.5

24 VHCTA19 Nguyễn Bảo Ngọc 12/05/2007 TP. HCM 7A3 Trần Quốc Tuấn 6.5
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25 VHCTA22 Tăng Lê Minh Tâm 25/01/2007 TP.HCM 7.S4  Việt Úc 6.5

26 VHCTA26 Phan Khánh Vân 19/04/2008 TP.HCM 6A2 Đinh Thiện Lý 6.5

27 VHCTA18 Lê Nguyễn Hoàng My 07/06/2008 TP.HCM 6TC7 Nguyễn Hữu Thọ 6

28 VHCTA28 Lạc Trần Tường Vy 25/06/2007 TP. HCM 7TC2 Trần Quốc Tuấn 6

29 VHCTA10 Trần Khả Hân 26/2/2007 TP.HCM 7A1 Phạm Hữu Lầu 5.5

Tổng cộng có 29 thí sinh đăng ký dự thi "Văn hay chữ tốt"

Số học sinh dự thi: 29.                                           Số học sinh vắng: 00.

Số bài nộp: 29.                                                        Số tờ nộp: 37.

  Ngô Hữu Quang    Ngô Xuân Đông

NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) (đã ký và đóng dấu)


